
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG BÁCH KHOA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023–2024 

LỚP: Kỹ thuật xây dựng – Khóa 2023 
TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại 

1 CN131 Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD 3 Nguyễn Lê Kim Ngọc 2827 0776511667 

2 CN102 Địa chất công trình 2 Hồ Thị Kim Thoa 2731 0946111303 

3 CN108 Cơ học lưu chất 2 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 1624 0919377900 

4 KC269 Kinh tế xây dựng 2 Đặng Thế Gia 486 0903011955 

5 CN104 Vật liệu xây dựng 2 Trần Vũ An 1812 0901170725 

6 CN105 TT. Vật liệu xây dựng 1 Trần Vũ An 1812 0901170725 

7 CN154 Cơ học kết cấu 3 Lê Tuấn Tú 1915 0983789343 

8 KC180 TT. Cơ học đất 2 Phạm Hữu Hà Giang 1808 0833337878 

9 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3    

  Tổng cộng 20    

THỜI KHÓA BIỂU HỌC T7 & CN 
(Liên hệ lớp trưởng:                              ) 

Thời gian tính từ 30/09/2023 – Phòng 116/A3 

Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Bảy Chủ Nhật 
1 30/09/23 01/10/23 CN108 CN108 

2 07/10/23 08/10/23 CN108 CN108 

3 14/10/23 15/10/23 KC269 KC269 

4 21/10/23 22/10/23 KC269 KC269 

5 28/10/23 29/10/23 CN131 CN131 

6 04/11/23 05/11/23 CN131 CN131 

7 11/11/23 12/11/23 CN131 CN131 

8 18/11/23 19/11/23 CN154 CN154 

9 25/11/23 26/11/23 CN154 CN154 

10 02/12/23 03/12/23 CN154 CN154 

11 09/12/23 z10/12/23 CN104 CN104 

12 16/12/23 17/12/23 CN104 CN104 

13 23/12/23 24/12/23 CN102 CN102 

14 06/01/24 07/01/24 CN102 CN102 

15 13/01/24 14/01/24 CN105 CN105 

16 20/01/24 21/01/24   

17 27/01/24 28/01/24   

18 03/02/24 04/02/24   

19 17/02/24 18/02/24   

20 24/02/24 25/02/24   

 
            Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
   TRƯỞNG KHOA 


